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1. Đặt vấn đề
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 

năng lực (NL) tự chủ và tự học được xem là nhóm 
NL quan trọng nhất đối với học sinh (HS). Môn Ngữ 
văn là môn học công cụ, có vai trò quan trọng trong 
việc phát triển cho HS các NL chính: NL ngôn ngữ, 
NL văn học đồng thời góp phần giáo dục tư tưởng và 
hoàn thiện nhân cách cho HS. Vì vậy, việc phát triển 
năng lực tự học (NLTH) trong bộ môn Ngữ văn là hết 
sức cần thiết. 
2. Nội dng nghiên cứu
2.1. Năng lực tự học của HS bậc THCS

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 
2018: “NLTH là sự bao hàm cả cách học, KN học và 
nội dung học, là sự tích hợp tổng thể cách học và KN 
tác động đến nội dung trong hàng loạt tình huống - vấn 
đề khác nhau” [1].

Như vậy, NLTH là khả năng xác định được nhiệm 
vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được 
mục tiêu học tập và nỗ lực phấn đấu để thực hiện mục 
tiêu; có phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh 
những sai sót, hạn chế của bản thân khi thực hiện các 
nhiệm vụ học tập thông qua tự đánh giá hoặc góp ý 
của giáo viên (GV), bạn bè; chủ động tìm kiếm sự hỗ 
trợ khi gặp khó khăn trong học tập.

Từ các quan niệm về tự học, có thể hiểu: Tự học 
là quá trình người học tự thực hiện các nhiệm vụ học 
tập để chiếm lĩnh tri thức khoa học, rèn luyện các KN, 
kĩ xảo. Tự học có thể diễn ra cả ở trên lớp và ngoài 
lớp học. Đó là một hoạt động mang tính tích cực, chủ 
động, tự giác nhằm đạt được mục tiêu học tập của 
người học.

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương 
trình tổng thể 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra 

yêu cầu cần đạt về NLTH, tự hoàn thiện đối với HS 
cấp Trung học cơ sở như sau [1]:

- Tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu 
thực hiện.

- Biết lập và thực hiện kế hoạch học tập, lựa chọn 
các nguồn tài liệu học tập phù hợp, lưu giữ thông tin 
có chọn lọc bằng cách ghi tóm tắt, thông qua các bản 
đồ khái niệm, bảng, các từ khóa; ghi chú bài giảng của 
GV theo các ý chính.

- Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của 
bản thân khi được GV, các bạn góp ý; chủ động tìm 
kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong 
học tập.

Để có thể đáp ứng được những yêu cầu trên, GV 
cần vận dụng phương pháp dạy học phù hợp để phát 
huy tối đa NLTH của HS.
2.2. NLTH trong môn Ngữ văn bậc THCS

Môn Ngữ văn là môn học công cụ, góp phần giúp 
HS phát triển các NL chung như NL tự chủ và tự học, 
NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng 
tạo. Đặc biệt, chương trình môn Ngữ văn giúp HS 
phát triển NL ngôn ngữ và NL văn học: Rèn luyện các 
KN đọc, viết, nói, nghe; phát triển tư duy hình tượng 
và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn căn bản 
của một người có văn hoá: có hệ thống kiến thức phổ 
thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, biết tạo lập 
các văn bản thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá các 
văn bản văn học nói riêng, các sản phẩm giao tiếp và 
các giá trị thẩm mĩ nói chung trong cuộc sống.

Môn Ngữ văn có ưu thế nổi trội trong việc phát 
triển NL ngôn ngữ và NL văn học, một biểu hiện cụ 
thể của NL thẩm mĩ. Các phẩm chất được nêu lên 
trong chương trình tổng thể (yêu nước, nhân ái, chăm 
chỉ, trung thực và trách nhiệm), đều có thể thông qua 
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môn Ngữ văn để phát triển cho HS [2].
NLTH trong môn Ngữ văn có thể hiểu là khả năng 

tự khám phá, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh các kiến 
thức về tiếng Việt, văn học bằng cách vận dụng những 
tri thức, những kinh nghiệm đã có. Dưới sự hướng dẫn 
của GV, HS sẽ được rèn luyện và phát huy những KN 
quan trọng như tự đọc sách, tài liệu, tự phát hiện luận 
điểm, tự lập dàn ý, tự tìm dữ liệu cho một nhận định.

Trong phương pháp dạy học truyền thống, với kiểu 
“nghe-chép”, “đọc- chép”, “nhìn (màn chiếu)-chép”, 
HS vẫn đóng vai trò bị động, cơ bản vẫn tiếp thu kiến 
thức một chiều, NL cá nhân của người học vẫn chưa 
thực sự được hình thành và phát triển. Bài làm của 
HS vẫn là những bài mà trò ghi nhớ được, thậm chí 
thuộc được ý và lời của thầy cô chứ chưa phải là sản 
phẩm sáng tạo cá biệt của người học. Điều này đã làm 
triệt tiêu óc sáng tạo, suy nghĩ của HS, biến HS thành 
người quen suy nghĩ, diễn đạt bằng ý vay mượn, lời 
sẵn có. Vì chưa hào hứng, chưa quen bộc lộ những 
suy nghĩ, tình cảm của cá nhân trước tập thể cho nên 
khi phải nói và viết, HS cảm thấy rất khó khăn, giờ 
học trở nên nặng nề. Nguyên nhân một phần là do các 
em chưa có ý thức tự giác trong quá trình học tập, một 
phần khác là do các em chưa được định hướng một 
cách cụ thể trong hoạt động tự học của bản thân. Do 
vậy, vai trò của người GV trong việc phát triển KN tự 
học của HS là hết sức quan trọng.

Đặc biệt, trong chương trình 2018, với các yêu cầu 
mới như: lấy các KN giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) 
làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học nhằm đáp 
ứng yêu cầu định hướng NL; Chương trình được xây 
dựng theo hướng mở; không quy định chi tiết về nội 
dung dạy học và các văn bản cụ thể mà chỉ quy định 
những yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe cho 
mỗi lớp; Ngữ liệu cho mỗi lớp chỉ nêu lên định hướng 
về kiểu loại văn bản; mỗi năm ngoài các bài trong sách 
giáo khoa, chương trình yêu cầu HS tự tìm đọc một số 
lượng văn bản nhất định tùy theo khối lớp. 

Do yêu cầu phát triển phẩm chất và NL nên 
chương trình nhấn mạnh việc chú ý hình thành 
cho HS cách học, tự học, từ phương pháp tiếp cận, 
phương pháp đọc hiểu đến cách thức tạo lập văn bản 
và nghe-nói. Vì vậy, việc rèn luyện NLTH là yêu cầu 
cấp thiết vừa đảm bảo xu hướng học tập vừa đảm bảo 
đặc thù bộ môn.
2.3. Một số biện pháp phát triển NLTH môn Ngữ 
văn cho HS THCS

Để phát triển NLTH trong môn Ngữ văn cho HS 
cần thực hiện cả ở trước khi lên lớp, trong khi lên lớp 
và sau khi lên lớp.

Trước khi lên lớp, HS phải chuẩn bị bài ở nhà bằng 
việc soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn học bài trong 
sách giáo khoa hoặc theo hướng dẫn của GV. Ở khâu 
này, HS phải tự mình phát hiện vấn đề, thu thập thông 
tin, phân tích, cắt nghĩa và đánh giá nội dung được học 
để đề ra cách giải quyết vấn đề. Sản phẩm của hoạt 
động tự học này là bài soạn được ghi lại trong vở Soạn 
văn, Phiếu học tập, ...

Trong giờ học, dưới sự tổ chức, hướng dẫn của 
GV, HS chủ động tham gia vào các hoạt động đọc, đặt 
và trả lời câu hỏi, nghe và phát biểu thảo luận, làm bài 
tập, luyện viết và tham gia các hoạt động khác như vẽ 
tranh, làm thơ, kể chuyện, đóng vai…

Sau giờ học, HS làm bài tập, tìm hiểu, tra cứu thêm 
tài liệu, đọc sách kết nối theo chủ đề hoặc theo thể 
loại, hoặc theo kiểu văn bản, ghi chép vào “sổ tay văn 
học”, sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, ngoại khóa…

GV có thể sử dụng nhiều phương pháp để giúp HS 
tự học như sử dụng phiếu học tập, làm việc nhóm, sơ 
đồ tư duy…
2.3.1. Tự học bằng phiếu học tập

- Sử dụng phiếu học tập sẽ giúp HS dễ dàng nắm 
bắt nội dung yêu cầu của tiết học sắp tới, hệ thống câu 
hỏi bám sát mục tiêu của bài học theo định hướng của 
GV, đưa ra những yêu cầu cụ thể với nhiều mức độ để 
HS có thể đầu tư tìm hiểu trước tại nhà. 

- Các bước xây dựng Phiếu học tập cho HS:
 + Bước 1: Phân tích bài dạy để nắm vững mục tiêu 

và nội dung kiến thức bài học, xác định lượng kiến 
thức sử dụng trong phiếu học tập.

+ Bước 2: Chuyển kiến thức trọng tâm thành dạng 
phiếu học tập. Vấn đề trên phiếu bài tập được chia 
nhỏ, sắp xếp từ dễ đến khó để tất cả HS trên lớp với 
NL học khác nhau đều có thể tham gia.

+ Bước 3: Chuẩn bị hệ thống lập luận và nhận xét 
để chỉ đạo và điều chỉnh quá trình học tập của HS.

Ví dụ: Trước khi dạy văn bản đọc hiểu trong sách 
Ngữ văn 7, GV giao phiếu học tập để HS có thể tìm 
hiểu khái quát về văn bản. GV có thể sử dụng phiếu 
học tập sau để chuẩn bị bài đọc hiểu văn bản trong 
môn Ngữ văn 7, Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc 
sống”

PHIẾU HỌC TẬP 01
Khám phá chung về văn bản
(Phiếu học tập giao về nhà)

STT Thông tin Trả lời
1 Tác giả
2 Xuất xứ
3 Đề tài
4 Thể loại
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5 Phương thức biểu đạt
6 Nhân vật
7 Ngôi kể
8 Bố cục
9 Các sự việc chính

2.3.2. Tự học bằng Sơ đồ tư duy
Sơ đồ tư duy dùng để rèn NL tiếp nhận văn bản 

(đọc văn bản trong giáo khoa, khái quát kiến thức 
bằng sơ đồ tư duy), NL tạo lập văn bản viết (chỉ chọn 
các từ khóa để thể hiện nội dung trên sơ đồ tư duy). 
HS sẽ được rèn luyện cách lựa chọn những kiến thức 
cần thiết, cách chọn những từ khóa để diễn đạt các 
thông tin ngắn gọn, cô đọng với cách diễn đạt dễ hiểu). 
Sơ đồ tư duy còn dùng để tạo lập văn bản nói (khi nhìn 
vào sơ đồ tư duy để thuyết trình bài học trên lớp), NL 
sáng tạo và thẩm mĩ (khi hoàn thành một sơ đồ, HS sẽ 
có cảm giác như mình được tham gia vào một cuộc 
sáng tạo mà ở đó mình có thể vẽ theo ý mình. 

Đối với các bài có tính chất ôn tập, luyện tập, sơ đồ 
tư duy là công cụ giúp hệ thống, khái quát kiến thức 
hiệu quả.

Ví dụ: Khi học xong tác phẩm văn học, GV yêu 
cầu HS vẽ lại sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức.

Sơ đồ 2.1. Tóm tắt kiến thức văn bản “Bạch 
tuộc”(SGK Ngữ văn 7, bộ Cánh diều)

2.3.3. Tự học qua các tài liệu hướng dẫn, kho học liệu 
mở.

GV hướng dẫn HS thu thập các thông tin từ quan 
sát, trải nghiệm thực tế, học từ các trang thông tin trên 
hệ thống Internet, sách báo, truyền hình, vận dụng 

kiến thức, KN đã học để giải quyết các vấn đề ngoài 
xã hội.

Khi học KN viết, kiểu bài văn thuyết minh, HS 
ngoài phải nắm vững những kiến thức trong sách giáo 
khoa thì cần có những kiến thức tự học được ngoài xã 
hội. HS có thể  khảo sát thực tế hoặc nghe những trao 
đổi, giới thiệu từ những người có hiểu biết rõ về danh 
lam thắng cảnh,  di tích lịch sử. Ngoài ra HS có thể tìm 
tài liệu từ Internet, các kho học liệu mở để giúp HS 
giới thiệu chính xác, cụ thể và hấp dẫn hơn.

Ví dụ: Khi học KN viết , yêu cầu hãy giới thiệu 
về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử 
của quê hương em (Ngữ văn 8, Bộ Kết nối tri thức với 
cuộc sống), GV có thể cung cấp các trang web để HS 
có thể tra cứu tài liệu.
3. Kết luận

Tự học là một KN quan trọng trong cuộc sống hiện 
đại. Trong một thế giới mà khoa học công nghệ phát 
triển như hiện nay, những kiến thức nhanh chóng bị 
lỗi thời. KN tự học giúp mỗi người biết cách tiếp thu 
kiến thức mới, phát triển bản thân và thích ứng với sự 
thay đổi. KN tự học không chỉ giúp HS học tập tốt hơn 
mà còn mang lại nhiều lợi ích khác trong cuộc sống, 
đó là sau khi rời ghế nhà trường các em có thể tiếp tục 

học suốt đời và có 
khả năng giải quyết 
các vấn đề thực tiễn. 
Vì vậy, thay vì dạy 
kiến thức thì dạy 
cách học, trong đó 
chú trọng dạy cách 
tự học là một trong 
những biện pháp 
hiệu quả để HS học 
tốt môn Ngữ văn.
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